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STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K6-CB41 Lý Trường Phương 10/06/1999 Nam Bình Thuận 1750107037

2 K6-CB42 Trần Thị Kim Phượng 14/02/1999 Nữ Bình Thuận 1750103023

3 K6-CB43 Đặng Như Quoan 05/13/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0040

4 K6-CB44 Lê Thị Như Quỳnh 27/06/1999 Nữ Bình Thuận 1757010022

5 K6-CB45 Bùi Thị Thanh Sang 16/12/1999 Nữ Bình Thuận 1754020073

6 K6-CB46 Nguyễn Văn Sĩ 01/10/1999 Nam Bình Thuận 1750107040

7 K6-CB47 Nguyễn Thị Thu Sương 22/11/1999 Nữ Bình Thuận 1757010101

8 K6-CB48 Võ Thị Ánh Sương 12/02/1997 Nữ Bình Thuận 1557010135

9 K6-CB49 Đinh Thị Ngọc Tâm 25/04/1999 Nữ Bình Thuận 1754020075

10 K6-CB50 Ngô Minh Thạch 29/10/1999 Nam Bình Thuận 1750103098

11 K6-CB51 Phan Lệ Thanh 21/08/1999 Nữ Bình Thuận 1750103059

12 K6-CB52 Dương Minh Thư 19/08/1998 Nữ Bình Thuận 1657010158

13 K6-CB53 Lê Ngọc Vũ Thuyên 15/08/1999 Nam Bình Thuận 1750103029

14 K6-CB54 Dương Thị Mỹ Thy 17/08/1999 Nữ Bình Thuận 1750103030

15 K6-CB55 Diệp Hải Tiên 07/05/1997 Nữ Ninh Thuận 1557010042

16 K6-CB56 Nguyễn Thị Thùy Trâm 16/02/1997 Nữ Bình Thuận 1557010151

17 K6-CB57 Nguyễn Khắc Bảo Trân 25/09/1998 Nữ Bình Thuận 1754010033

18 K6-CB58 Lê Thị Huyền Trang 13/07/1999 Nữ Bình Thuận 1750107049

19 K6-CB59 Nguyễn Thị Hoa Tranh 08/01/1999 Nữ Bình Thuận 1754020036

20 K6-CB60 Cao Thị Bích Trinh 16/07/1999 Nữ Bình Thuận 1750103031

21 K6-CB61 Lê Thị Ngọc Trinh 20/11/1998 Nữ Bình Thuận 1657010122

22 K6-CB62 Nguyễn Thanh Trúc 16/02/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0060

23 K6-CB63 Lê Minh Trường 07/04/1999 Nam Bình Thuận 1750107053

24 K6-CB64 Đoàn Ngọc Tú 22/10/1999 Nam Bình Thuận 1750107054

25 K6-CB65 Lê Công Tuyển 29/12/1997 Nam Bình Thuận 1554010073

26 K6-CB66 Phạm Thị Tường Vân 01/01/2000 Nữ Bình Thuận K10KDO0066
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27 K6-CB67 Nguyễn Thị Mỹ Vân 01/01/1996 Nữ Bình Thuận 1554020122

28 K6-CB68 Lê Hoàng Vi 20/06/1999 Nam Bình Thuận 1750103034

29 K6-CB69 Nguyễn Khánh Vương 27/08/1997 Nam Bình Thuận 1657010166

30 K6-CB70 Nguyễn Thị Thanh Vy 19/07/1995 Nữ Bình Thuận 1610030004

31 K6-CB71 Lê Thị Ánh Vy 20/09/1999 Nữ Bình Thuận 1754020044

32 K6-CB72 Nguyễn Thị Thanh Xuân 07/03/1999 Nữ Bình Thuận 1750103112

33 K6-CB73 Nguyễn Thị Xuyến 24/03/1999 Nữ Bình Thuận 1750103035

Ths. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 33 thí sinh
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